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TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 
tính 

Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 
Điểm 

xét TN 
Kết quả 

1 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRẦN PHƯƠNG ANH Nữ 25/08/1998 TRÀ VINH Kinh 5.51 Đạt 
2 DVT - Trường Đại học Trà Vinh PHẠM NGUYỄN TRÚC ANH Nữ 09/03/1998 TRÀ VINH Kinh 7.36 Đạt 
3 DVT - Trường Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ ĐỨC ANH Nữ 30/10/1998 TRÀ VINH Kinh 8.07 Đạt 
4 DVT - Trường Đại học Trà Vinh HUỲNH KỲ ANH Nam 29/11/1998 TRÀ VINH Kinh 7.32 Đạt 
5 DVT - Trường Đại học Trà Vinh CHÂU GIA CÁT Nam 12/11/1998 TRÀ VINH Kinh 7.17 Đạt 
6 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIM CHÂU Nữ 19/01/1998 TRÀ VINH Kinh 6.13 Đạt 
7 DVT - Trường Đại học Trà Vinh PHẠM HUỲNH CƯỜNG Nam 16/10/1998 TRÀ VINH Kinh 6.86 Đạt 
8 DVT - Trường Đại học Trà Vinh VÕ THỊ NGỌC DIỄM Nữ 30/06/1998 TRÀ VINH Kinh 6.76 Đạt 
9 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÚY DUY Nữ 01/01/1998 TRÀ VINH Kinh 6.88 Đạt 
10 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN Nữ 01/10/1998 TRÀ VINH Kinh 7.75 Đạt 
11 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGÔ THỊ NGỌC DUYÊN Nữ 17/05/1998 TRÀ VINH Kinh 7.04 Đạt 
12 DVT - Trường Đại học Trà Vinh LÂM PHƯƠNG THẢO DUYÊN Nữ 21/08/1998 TRÀ VINH Kinh 7.31 Đạt 
13 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ THU GIANG Nữ 05/03/1998 TRÀ VINH Kinh 6.49 Đạt 
14 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH XUÂN HÀ Nam 29/10/1998 TRÀ VINH Khơ Me 7.33 Đạt 
15 DVT - Trường Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ HỒNG HẠNH Nữ 11/07/1998 TRÀ VINH Kinh 6.38 Đạt 
16 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THANH HẰNG Nữ 16/10/1998 TRÀ VINH Kinh 6.74 Đạt 
17 DVT - Trường Đại học Trà Vinh HÀ THỊ DIỄM HẰNG Nữ 23/08/1998 TRÀ VINH Kinh 6.99 Đạt 
18 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN TRUNG HẬU Nam 16/06/1998 TRÀ VINH Kinh 6.89 Đạt 
19 DVT - Trường Đại học Trà Vinh LƯƠNG TRUNG HIẾU Nam 06/01/1998 TRÀ VINH Kinh 6.19 Đạt 
20 DVT - Trường Đại học Trà Vinh LÂM DUNG HÒA Nam 10/07/1998 TRÀ VINH Kinh 6.55 Đạt 
21 DVT - Trường Đại học Trà Vinh VĂN THANH HOÀNG Nam 19/04/1998 TRÀ VINH Hoa 7.43 Đạt 
22 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRẦN MINH HÙNG Nam 13/09/1998 TRÀ VINH Kinh 7.22 Đạt 
23 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ MỶ HUYỀN Nữ 14/08/1998 TRÀ VINH Kinh 6.94 Đạt 
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24 DVT - Trường Đại học Trà Vinh LÝ NHƯ HUỲNH Nữ 22/12/1998 TRÀ VINH Kinh 6.82 Đạt 
25 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRẦN MINH KHA Nam 09/09/1998 TRÀ VINH Kinh 6.63 Đạt 
26 DVT - Trường Đại học Trà Vinh HUỲNH TRÍ KHANG Nam 28/08/1998 TRÀ VINH Kinh 7.72 Đạt 
27 DVT - Trường Đại học Trà Vinh HUỲNH HẠO KHANG Nam 22/01/1998 TRÀ VINH Kinh 6.84 Đạt 
28 DVT - Trường Đại học Trà Vinh VÕ HỒNG NHU KHUYẾN Nữ 09/11/1998 TRÀ VINH Kinh 6.16 Đạt 
29 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THẢO LAN Nữ 08/04/1998 TRÀ VINH Kinh 7.64 Đạt 
30 DVT - Trường Đại học Trà Vinh LƯƠNG HUYỀN LINH Nữ 05/05/1998 TRÀ VINH Kinh 5.94 Đạt 
31 DVT - Trường Đại học Trà Vinh DIỆP NHẤT LINH Nữ 19/06/1998 TRÀ VINH Hoa 6.31 Đạt 
32 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN TRÀ MY Nữ 02/03/1998 TRÀ VINH Kinh 7.04 Đạt 
33 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ DIỄM MY Nữ 12/04/1998 TRÀ VINH Kinh 6.93 Đạt 
34 DVT - Trường Đại học Trà Vinh LÊ THỊ TRÀ MY Nữ 02/09/1998 TRÀ VINH Kinh 6.71 Đạt 
35 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ HOÀNG MỸ Nữ 05/04/1998 BẾN TRE Kinh 7.04 Đạt 
36 DVT - Trường Đại học Trà Vinh CAO NGUYỄN TUYẾT NGÂN Nữ 04/08/1998 TRÀ VINH Hoa 6.09 Đạt 
37 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRÁC BỮU NGỌC Nữ 10/06/1998 TRÀ VINH Hoa 5.94 Đạt 
38 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN TRẦN NHƯ NGỌC Nữ 02/10/1998 TRÀ VINH Kinh 5.85 Đạt 
39 DVT - Trường Đại học Trà Vinh LÊ TRÌNH NGUYÊN Nam 10/04/1998 BẾN TRE Kinh 5.78 Đạt 
40 DVT - Trường Đại học Trà Vinh ĐẶNG THÁI NGUYÊN Nam 30/01/1998 TRÀ VINH Kinh 6.72 Đạt 
41 DVT - Trường Đại học Trà Vinh PHẠM HOÀNG NGUYỄN Nam 27/02/1998 TRÀ VINH Kinh 6.77 Đạt 
42 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN VỮNG NHÂN Nam 11/08/1998 TRÀ VINH Kinh 6.39 Đạt 
43 DVT - Trường Đại học Trà Vinh CAO ĐĂNG BÍCH NHI Nữ 16/02/1998 TRÀ VINH Kinh 6.89 Đạt 
44 DVT - Trường Đại học Trà Vinh PHAN HUỲNH NHƯ Nữ 01/07/1998 TRÀ VINH Kinh 7.45 Đạt 
45 DVT - Trường Đại học Trà Vinh VÕ THỊ OANH Nữ 24/08/1998 TRÀ VINH Kinh 6.75 Đạt 
46 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRẦN THANH PHƯỚC Nam 24/10/1998 TRÀ VINH Kinh 6.45 Đạt 
47 DVT - Trường Đại học Trà Vinh PHẠM HỮU TÀI Nam 13/07/1998 TRÀ VINH Kinh 7.23 Đạt 
48 DVT - Trường Đại học Trà Vinh LÂM XUÂN DUY TÂN Nam 12/05/1998  TRÀ VINH Kinh 7.32 Đạt 
49 DVT - Trường Đại học Trà Vinh ĐÀO DUY TÂN Nam 16/12/1998 TRÀ VINH Kinh 6.43 Đạt 
50 DVT - Trường Đại học Trà Vinh HUỲNH NHẬT THANH Nam 24/06/1998 TRÀ VINH Khơ Me 7.05 Đạt 
51 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 08/01/1998 TRÀ VINH Kinh 7.07 Đạt 
52 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN HỒNG THẮM Nữ 23/08/1998 TRÀ VINH Kinh 7.76 Đạt 
53 DVT - Trường Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ HỒNG THẮM Nữ 30/04/1998 TRÀ VINH Kinh 6.33 Đạt 
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54 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN THÁI MINH THI Nữ 08/03/1998 TRÀ VINH Kinh 5.76 Đạt 
55 DVT - Trường Đại học Trà Vinh VÕ BÍCH THU Nữ 23/06/1998 TRÀ VINH Kinh 7.49 Đạt 
56 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ YẾN THU Nữ 10/10/1998 TRÀ VINH Khơ Me 7.04 Đạt 
57 DVT - Trường Đại học Trà Vinh VÕ THỊ MINH THƯ Nữ 26/02/1998 TRÀ VINH Kinh 7.78 Đạt 
58 DVT - Trường Đại học Trà Vinh HỨA THỊ MINH THƯ Nữ 07/08/1998 TRÀ VINH Kinh 7.01 Đạt 
59 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ NHẬT TIÊN Nữ 07/09/1998 TRÀ VINH Kinh 7.74 Đạt 
60 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRƯƠNG NHỰT TÍN Nam 16/04/1998 TRÀ VINH Kinh 5.69 Đạt 
61 DVT - Trường Đại học Trà Vinh PHẠM HỒ PHƯƠNG TRANG Nữ 20/08/1998 TRÀ VINH Kinh 6.92 Đạt 
62 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN HUYỀN TRANG Nữ 11/09/1998 TRÀ VINH Kinh 6.07 Đạt 
63 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRƯƠNG NGỌC TRÂM Nữ 28/01/1998 TRÀ VINH Kinh 7.66 Đạt 
64 DVT - Trường Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ BẢO TRÂM Nữ 21/03/1998 TRÀ VINH Kinh 6.92 Đạt 
65 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRẦM NGỌC TRÂN Nữ 13/07/1998 TRÀ VINH Kinh 7.46 Đạt 
66 DVT - Trường Đại học Trà Vinh DƯƠNG MINH TRÍ Nam 17/01/1998 TRÀ VINH Kinh 5.20 Đạt 
67 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN DƯƠNG TRIỀU Nam 03/11/1998 TRÀ VINH Kinh 5.93 Đạt 
68 DVT - Trường Đại học Trà Vinh QUÁCH THỊ HUYỀN TRINH Nữ 13/12/1997 TRÀ VINH Kinh 7.52 Đạt 
69 DVT - Trường Đại học Trà Vinh PHẠM TỪ PHƯƠNG TRINH Nữ 03/06/1998 TRÀ VINH Kinh 7.41 Đạt 
70 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN TRUNG TRỰC Nam 28/03/1998 TRÀ VINH Kinh 5.28 Đạt 
71 DVT - Trường Đại học Trà Vinh HUỲNH PHÚC TRƯỜNG Nam 30/01/1998 TRÀ VINH Kinh 6.62 Đạt 
72 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN NGỌC TUYỀN Nữ 28/03/1998 TRÀ VINH Kinh 7.36 Đạt 
73 DVT - Trường Đại học Trà Vinh HUỲNH BẢO VIỆT Nam 12/01/1998 TRÀ VINH Kinh 5.79 Đạt 
74 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN QUỐC VINH Nam 23/05/1998 TRÀ VINH Kinh 8.34 Đạt 
75 DVT - Trường Đại học Trà Vinh HUỲNH THẾ VINH Nam 28/07/1998 TRÀ VINH Kinh 6.66 Đạt 
76 DVT - Trường Đại học Trà Vinh HỒ THẢO VY Nữ 17/07/1998 TRÀ VINH Kinh 7.58 Đạt 
77 DVT - Trường Đại học Trà Vinh CHÂU HOÀNG THẢO VY Nữ 16/03/1998 TRÀ VINH Kinh 7.39 Đạt 

78 DVT - Trường Đại học Trà Vinh PHAN THỊ NGỌC XUÂN Nữ 04/03/1998 TRÀ VINH Kinh 6.29 Đạt 

 
 

 


